
BẢNG SO SÁNH GIÁ BIẾN TẦN SHIHLIN - LS - DELTA MỚI NHẤT

- SHIHLIN: Thương hiệu Đài Loan, công nghệ Mitsubishi, lựa chọn an toàn cho SME nhờ ổn định, dễ dùng, chi phí đầu tư tối ưu nhất.
- DELTA: Thương hiệu Đài Loan, phổ thông, linh hoạt, hợp nhiều ứng dụng nhưng thiên về độ quen thuộc thị trường hơn là phương án tối ưu chi phí.
- LS: Thương hiệu Hàn Quốc, uy tín, đáng tin cậy, nhưng chi phí đầu tư thường cao hơn mặt bằng SME.
(3 thương hiệu đều thuộc phân khúc trung, rất phù hợp cho doanh nghiệp SME hoặc các hệ thống cần tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BIẾN TẦN SHIHLIN BIẾN TẦN DELTA BIẾN TẦN LS

Công suất Điện áp vào / ra Mã sản phẩm Giá bán Mã sản phẩm Giá bán Mã sản phẩm Giá bán 

ỨNG DỤNG CƠ BẢN - CÔNG SUẤT NHỎ Dòng SL3 Dòng VFD-EL Dòng M100

0.4kW

1 pha 220Vac

SL3-021-0.4K 1.494.000 VFD004EL21A 1.639.000 LSLV0004M100-1EOFNS 2.916.667

0.75kW SL3-021-0.75K 1.683.000 VFD007EL21A 1.639.000 LSLV0008M100-1EOFNS 3.055.556

1.5kW SL3-021-1.5K 1.881.000 VFD015EL21A 2.288.000 LSLV0015M100-1EOFNS 3.657.407

2.2kW SL3-021-2.2K 2.070.000 VFD022EL21A 3.121.800 LSLV0022M100-1EOFNS 4.027.778

0.75kW

3 pha 380Vac

SL3-043-0.75K 1.998.000 VFD007EL43W-1 2.332.000 LSLV0008M100-1EOFNA 3.333.333

1.5kW SL3-043-1.5K 2.142.000 VFD015EL43W-1 2.607.000 LSLV0015M100-1EOFNA 3.981.481

2.2kW SL3-043-2.2K 2.448.000 VFD022EL43W-1 Đang cập nhập LSLV0022M100-1EOFNA 4.305.556

ỨNG DỤNG ĐA NĂNG - CÔNG SUẤT LỚN Dòng SC3 Dòng VFD-MS300 Dòng G100

0.75kw

1 pha 220Vac

SC3-021-0.75K 2.070.000 VFD4A8MS21ANSAA 2.805.000 Không có dòng tương đương

1.5kw SC3-021-1.5K 2.853.000 VFD7A5MS21ANSAA Đang cập nhập Không có dòng tương đương

2.2kw SC3-021-2.2K 3.825.000 VFD11AMS21ANSAA Đang cập nhập Không có dòng tương đương

0.75kw

3 pha 380Vac

SC3-043-0.75K 2.826.000 VFD2A7MS43ANSAA 3.190.000 LSLV0008G100-4EONN 4.259.259

1.5kw SC3-043-1.5K 3.087.000 VFD4A2MS43ANSAA 3.465.000 LSLV0015G100-4EONN 4.675.926

2.2kw SC3-043-2.2K 3.303.000 VFD5A5MS43ANSAA 4.030.400 LSLV0022G100-4EONN 5.277.778

3.7kw SC3-043-3.7K 4.059.000 VFD9A0MS43ANSAA 4.731.100 LSLV0040G100-4EONN 6.250.000

5.5kw SC3-043-5.5K 5.346.000 VFD13AMS43ANSAA 6.486.700 LSLV0055G100-4EONN 8.842.593

7.5kw SC3-043-7.5K/11KF 6.300.000 VFD17AMS43ANSAA 7.535.000 LSLV0075G100-4EONN 9.722.222

11kw SC3-043-11K/15KF 6.489.000 VFD25AMS43ANSAA 8.687.800 LSLV0110G100-4EONN 16.944.444

15kw SC3-043-15K/18.5KF 8.217.000 VFD32AMS43ANSAA 10.505.000 LSLV0150G100-4EONN 18.518.519

18.5kw SC3-043-18.5K/22KF 8.838.000 VFD38AMS43ANSAA Đang cập nhập LSLV0185G100-4EONN 21.944.444

22kw SC3-043-22K 10.332.000 VFD45AMS43ANSAA 16.137.000 LSLV0220G100-4EONN 23.888.889

ỨNG DỤNG ĐA NĂNG - CÔNG SUẤT LỚN - CHỊU TẢI NẶNGDòng SF3 Dòng VFD-CP2000 Dòng IS7

3.7Kw

3 pha 380Vac

SF3-043-5.5K 6.840.000 VFD037C43A-21 Đang cập nhập SV0037IS7-4NO 9.166.667

5.5kw SF3-043-7.5K 7.506.000 VFD055C43A-21 8.676.800 SV0055iS7-4NO 9.537.037

7.5kw SF3-043-11K 7.938.000 VFD075C43A-21 9.263.100 SV0075iS7-4NO 10.092.593

11kw SF3-043-15K 9.270.000 VFD110C43A-21 9.900.000 SV0110iS7-4NO 10.277.778

15kw SF3-043-18.5K 11.781.000 VFD150C43A-21 12.097.800 SV0150iS7-4NO 11.759.259

18.5kw SF3-043-22K 12.024.000 VFD185C43A-21 15.873.000 SV0185iS7-4NO 12.777.778

22kw SF3-043-30K 13.734.000 VFD220C43A-21 18.002.600 SV0220iS7-4NO 19.722.222

30kw SF3-043-37K 17.532.000 VFD300C43A-21 21.010.000 SV0300iS7-4NO 21.851.852

37kw SF3-043-45K 23.094.000 VFD370C43A-21 Đang cập nhập SV0370iS7-4NO 27.037.037

45kw SF3-043-55K 27.801.000 VFD450C43S-00 31.845.000 SV0450iS7-4NO 30.648.148

55kw SF3-043-75K 30.888.000 VFD550C43A-00 37.136.000 SV0550iS7-4NO 45.648.148

75kw SF3-043-90K 39.060.000 VFD750C43A-00 48.290.000 SV0750iS7-4NO 49.629.630

90kw SF3-043-110K 40.842.000 VFD900C43A-00 53.350.000 SV0900IS7-4SOD 129.444.444

110kw SF3-043-132K 49.518.000 VFD1100C43A-00 64.350.000 SV1100IS7-4SOD 137.500.000

132kw SF3-043-160K 60.750.000 VFD1320C43A-00 91.850.000 SV1320IS7-4SOD 152.314.815

160kw SF3-043-185K 79.695.000 VFD1600C43A-00 94.380.000 SV1600IS7-4SOD 196.203.704

185kw SF3-043-220K 103.122.000 VFD1850C43A-21 Đang cập nhập SV1850IS7-4SOD 265.925.926

220kw SF3-043-250K 107.208.000 VFD2200C43A-21 Đang cập nhập SV2200IS7-4SOD 279.907.407

250kw SF3-043-280K 118.089.000 Không có dòng tương đương SV2800iS7-4NO Đang cập nhập

280kw SF3-043-315K 140.706.000 VFD2800C43A-21 Đang cập nhập SV3150iS7-4NO Đang cập nhập

315kw SF3-043-355K 149.643.000 VFD3150C43A-21 Đang cập nhập SV3150IS7-4SO 593.981.481
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